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A.VOCABULARY

1 herd (n) 


/hɜːd/: 


           chăn giữ vật nuôi
2 brave (adj) 


/breɪv/: 


can đảm

3 buffalo-drawn cart (n) 
/ˈbʌfələʊ-drɔːn kɑːt/:

 xe trâu kéo

4 cattle (n) 


/ˈkætl/: 


gia súc

5 collect (v) 


/kəˈlekt/: 


thu gom, lấy

6 convenient (adj) 

/kənˈviːniənt/:


 thuận tiện

7 unload (v) 


/ʌn ləʊd /: 


dỡ hàng
8 electrical appliance (n)
 /ɪˈlektrɪkl əˈplaɪəns/: 

đồ điện

9 generous (adj) 

/ˈdʒenərəs/: 


hào phóng

10 ger (n) 


/ger/: 



lều của dân du mục Mông Cổ

11 vast (adj) 


/vɑːst/: 


rộng lớn, bát ngát

12 grassland (n) 

/ˈɡrɑːslænd/: 


đồng cỏ

13 harvest time (n) 

/ˈhɑːvɪst taɪm/: 

mùa gặt

14 herd (v) 


/hɜːd/: 



chăn dắt

15 local (adj, n) 

/ˈləʊkl/: 


địa phương, dân địa phương

16 cattle (n)                            /’kætl/                                      gia súc gia cầm
17 cultivate (v) 

/ˈkʌtiveit/: 


làm nông nghiệp
18 ferry(n) 

             /feri/: 


            phà
19 paddy field (n) 

/ˈpædi fiːld/: 


đồng lúa

20 plough (v) 


/pləʊ/ 


            cày
21 pick (v) 


/pɪk/: 



hái (hoa, quả…)

22 racing motorist (n) 

/ˈreɪsɪŋ məʊtərɪst/: 

người lái ô tô đua

B. GRAMMAR REVIEW

B. GRAMMAR:

I.Ôn tập so sánh hơn với trạng từ( comparative forms of advs)

Ta sử dụng so sánh hơn của trạng từ để so sánh giữa người(hoặc vật) này với người(hoặc vật) khác. Trong câu so sánh hơn, trạng từ sẽ được chia làm 2 loại là tính từ dài và tính từ ngắn, trong đó:

· Trạng từ ngắn là trạng từ có 1 âm tiết : Ví dụ : hard, late………..

· Trạng từ dài là trạng từ có từ 2 âm tiết trở lên : Ví dụ : beautifully, quickly……..

II. Cấu trúc câu so sánh hơn:

	Đối với trạng từ ngắn
	Đối với trạng từ dài

	S1 + V+ adj +er + than + S2
	

	Với trạng từ ngắn, thêm đuôi “er” vào sau trạng từ
	Với tính từ dài, thêm đuôi “more” vào trước trạng từ

	Ví dụ: 

1.Mr Buong gets up ( late) than Na.
(later

2.Hoa learns English (hard) than Mono.

( harder
	Ví dụ: 

1.Mr Buong plays tenis (beauftilly) than I do.
( more beauftilly
2.Huy runs (quickly) than tuan.
( more quickly


Lưu ý: Để nhấn mạnh ý trong câu so sánh hơn, ta thêm “much” hoặc “far” trước hình thức so sánh

Ví dụ: 
Mr Buong plays tenis (beauftilly) than I do.
( much more beauftilly
III. Cách sử dụng trạng từ trong câu so sánh hơn:

1.Cách thêm đuôi –er vào trạng từ ngắn

	trạng từ kết thúc bởi 1 phụ âm (thêm đuôi –er
	Old-older, near-nearer

	trạng từ kết thúc bởi 1 nguyên  âm “e” (thêm đuôi –r
	Late( later

	trạng từ dài có 2 âm tiết trở lên thì thêm more+ trạng từ
	Slowly ( more slowly…


2.Một vài trạng từ đặc biệt:

 Với một số trạng từ sau, dạng so sánh hơn của chúng không theo quy tắc trên.

	Trạng từ
	Dạng so sánh hơn

	well 
	Better

	Badly 
	Worse 

	late
	later

	Much/ many
	More 

	Harrd
	Harder

	early
	earlier


BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN:

Bài 1: Cho dạng so sánh hơn của các trạng từ trong bảng sau:

	Tính từ
	So sánh hơn 
	Tính từ
	So sánh hơn 

	Badly
	
	Modernly 
	

	beautifully 
	
	Hard 
	

	slowly
	
	Peacefully 
	

	quickly 
	
	Carefully
	

	Wonderfully
	
	Quietly
	

	well
	
	early
	

	Generously
	
	Soon 
	

	late
	
	heavily
	

	Happily 
	
	lazily
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